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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (21 câu x 1/3 điểm = 7, 0 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng và tô vào ô tương ứng trong phiếu làm bài riêng.

Câu 1. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng, ta nhìn từ:

A. Trước vào.

B. Trên xuống.

C. Trái sang.

 D. Dưới lên.

Câu 2. Trên bản vẽ kĩ thuật, những con số kích thước không ghi đơn vị thì được tính theo đơn vị là:
      A. mm.
    B. dm.
             C. cm.
           D. m.

Câu 3. Một tờ giấy A1 có diện tích lớn gấp bao nhiêu lần diện tích của một tờ giấy A3?
    A. 4 lần. 


B. 6 lần. 


 C. 8 lần. 

 D. 16 lần.

Câu 4. Cho biết vị trí của khung tên trên bản vẽ kĩ thuật:
A. Góc trái phía trên bản vẽ. 


B. Góc phải phía dưới bản vẽ.

C. Góc phải phía trên bản vẽ. 


D. Góc trái phía dưới bản vẽ.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng.

B. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy.

C. Nét gạch chấm mảnh biểu diễn đường tâm.   D. Nét lượn sóng biểu diễn đường gióng,

Câu 6. Trong các cách ghi sau, theo TCVN 5705: 1993, cách nào dùng để ghi kích thước đường kính của đường tròn có đường kính 3cm?

    A. Ø 3.


B. Ø 30.

           C. R 3
.

D. R 30. 

Câu 7. Đối với hình cắt cục bộ, đường giới hạn phần hình cắt được vẽ bằng nét:

  A. Nét liền đậm.              B. Nét lượn sóng.

C. Nét đứt.

D.Nét gạch chấm mảnh.

Câu 8. Tỉ lệ 1:2 là tỉ lệ gì?

A. Thu nhỏ.
B. Nguyên hình.
      C. Nâng cao.
    D. Phóng to.

Câu 9. Kích thước (mm) của khổ giấy A3 là:

  A. 297 x 210.

 B. 594 x 420.

C. 841 x 594.

 D. 420 x 297.

Câu 10. Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu?
      A. Mặt cắt toàn bộ.
    B. Mặt cắt rời.
         C. Mặt cắt chập.
       D. Mặt cắt một nửa.

Câu 11.  Đường bao của mặt cắt chập và mặt cắt rời theo thứ tự được vẽ bằng nét:

 A. Nét đứt- Liền đậm.


B. Liền đậm-Liền mảnh.
 

 C. Nét đứt-Liền mảnh.           

D. Liền mảnh-Liền đậm.

Câu 12. Theo TCVN 8 – 20: 2002 (ISO 128 – 20 : 1996) quy định nét liền mảnh không ứng dụng vẽ đường nào trong các đường sau đây:

A.  Đường gióng kích thước.                  B. Đường bao thấy.

C.  Đường kích thước.
                     
 D. Đường gạch gạch trên mặt cắt.  

Câu 13.  Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu nào?

A. Song song.

B. Vuông góc.

C. Xuyên tâm.
D. Bất kì.

Câu 14.  Đường gióng vẽ vượt qua đường kích thước một khoảng:
A. 4(6mm.          

B. 2(3mm.             

C. 2(4mm.                D. 2( 6mm.

Câu 15.  Đường kích thước được vẽ bằng:
A. Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước. 
B. Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước.

C. Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước.   
D. Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước.

Câu 16. Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:

         A. A0.


 B. A1.

     C. A2.
.
       D. A3. 

Câu 17. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:
        A. 2 chiều vật thể. 
 B. 3 chiều vật thể. 
      C. 4 chiều vật thể.
        D. 1 chiều vật thể.

Câu 18. Chọn câu sai khi nói về “đặc điểm của đường kích thước”:
A. Ở 2 đầu mút có vẽ mũi tên.
B. Vẽ bằng nét liền mảnh.

C. Vẽ bằng nét đứt mảnh, nét vẽ 0,25 mm.
D. Kẻ song song với phần tử cần ghi kích thước.

Câu 19.  Cho (A), (B), (C) là ba hình chiếu vuông góc của vật thể trong PPCG1 (được đặt như hình bên dưới). Hãy chọn mệnh đề đúng.
A.  (A) : là hình chiếu cạnh, (B) : là hình chiếu bằng.

B.  (A) : là hình chiếu đứng, (C) : là hình chiếu bằng.

C.  (A) : là hình chiếu đứng, (C) : là hình chiếu cạnh.

D.  (B) : là hình chiếu đứng, (C) : là hình chiếu bằng.

Câu 20. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có góc trục đo là :

A. 
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Câu 21. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là:

A. Mặt cắt.


B. Hình cắt.

         C. Hình chiếu đứng.
D. Hình chiếu bằng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1.(1,0 điểm)  Nêu các bước để ghi kích thước cho 1 đoạn thẳng.

Câu 2.(2,0 điểm)  Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?  Phân biệt mặt cắt chập và mặt cắt rời. 

-----------Hết-----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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